


09/11/202609/11/2026 Số 43/2026Số 43/2026 BÁO CÁO TUẦNBÁO CÁO TUẦN

DIỄN BIẾN GIÁ QUỐC TẾDIỄN BIẾN GIÁ QUỐC TẾ

Giá một số loại rau quả tại thị trường Trung Quốc

Cải thảoCải thảo

2.5302.530
VNĐ/kgVNĐ/kg

GừngGừng

so với tuần trướcso với tuần trước

19.16919.169
VNĐ/kgVNĐ/kg

ChuốiChuối

36.11436.114
VNĐ/kgVNĐ/kg

Thanh longThanh long

0,7%0,7%
so với tuần trướcso với tuần trước

39.29639.296
VNĐ/kgVNĐ/kg

Diễn biến giá rau quả tại thị trường Trung QuốcDiễn biến giá rau quả tại thị trường Trung Quốc

Từ ngày 02/11 - 06/11/2026

0,3%0,3%

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 05/11/2026 - 11/11/2026: 1 CNY= 3.833,79 VND)

02HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO 
MỘT SỐ NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN CHIẾN LƯỢC - GẠO, CÀ PHÊ VÀ RAU QUẢ

Cải thảo Chuối Gừng Thanh long
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(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp từ Xinfadi.com.cn)

13,4%13,4%
so với tuần trướcso với tuần trước

1,4%1,4%
so với tuần trướcso với tuần trước





DIỄN BIẾN GIÁ TRONG NƯỚCDIỄN BIẾN GIÁ TRONG NƯỚC

  Diễn biến giá rau quả tại Đồng bằng sông Cửu Long  Diễn biến giá rau quả tại Đồng bằng sông Cửu Long

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)

09/11/202609/11/2026 Số 43/2026Số 43/2026 BÁO CÁO TUẦNBÁO CÁO TUẦN

Dưa leo Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng Xoài Cát Chu

VN
Đ

/k
g

20/0
4-2

4/0
4

27/0
4-0

1/0
5

04/0
5-0

8/0
5

11/
05-15

/0
5

18/0
5-2

2/0
5

25/0
5-2

9/0
5

01/0
6-0

5/0
6

08/0
6-12

/0
6

15/0
6-19

/0
6

22/0
6-2

6/0
6

29/0
6-0

3/0
7

06/0
7-10

/0
7

13/0
7-17

/0
7

20/0
7-2

4/0
7

27/0
7-31/0

7

03/0
8-0

7/0
8

10
/0

8-14
/0

8

17/
08-2

1/0
8

24/0
8-2

8/0
8

31/0
8-0

4/0
9

07/0
9-11

/0
9

14/0
9-18

/0
9

21/0
9-2

5/0
9

28/0
9-0

2/10

05/10
-0

9/10

12/10
-16

/10

19/10
-2

3/10

26/10
-30/10

02/11
-0

6/11
0

20,000

40,000

60,000

80,000

04HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO 
MỘT SỐ NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN CHIẾN LƯỢC - GẠO, CÀ PHÊ VÀ RAU QUẢ

Giá một số loại rau quả tại Đồng bằng sông Cửu LongGiá một số loại rau quả tại Đồng bằng sông Cửu Long Từ ngày 02/11 - 06/11/2026Từ ngày 02/11 - 06/11/2026

(Nguồn: CTV AGREINFOS)

Dưa leoDưa leo

5,0%5,0%
so với tuần trướcso với tuần trước

9.5009.500
VNĐ/kgVNĐ/kg

Xoài Cát ChuXoài Cát Chu

so với tuần trướcso với tuần trước

23.50023.500
VNĐ/kgVNĐ/kg

Sầu riêng Ri 6Sầu riêng Ri 6

6,2%6,2%
so với tuần trướcso với tuần trước

64.25064.250
VNĐ/kgVNĐ/kg

Thanh longThanh long

2,9%2,9%
so với tuần trướcso với tuần trước

17.50017.500
VNĐ/kgVNĐ/kg

(loại đẹp)(loại đẹp)

ruột trắngruột trắng

1,1%1,1%
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